
Định mức HP: 800.000đ/TC
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1 16021551 Đào Thế Anh 08/08/1998 QH-2016-I/CQ-N Truyền thông số và mã hóa 3 Học lại x 2.400.000

2 16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Học tự do x 3.200.000

3 16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C Cơ sở dữ liệu 4 Học tự do x 3.200.000

4 17021266 Nguyễn Xuân Huy 26/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Xử lý ảnh 3 Học tự do x 2.400.000

5 17021266 Nguyễn Xuân Huy 26/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Thị giác máy 3 Học tự do x 2.400.000

6 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-CLC Đồ họa máy tính 3 ĐK lần đầu x 2.400.000

7 18020056 Nguyễn Tiến Trọng 08/10/2000 QH-2018-I/CQ-T Khai phá dữ liệu hướng lĩnh vực 4 Học tự do x 3.200.000

8 18020070 Trịnh Tuấn Hùng 05/10/1999 QH-2018-I/CQ-C-C Tín hiệu và hệ thống 3 Học lại x 2.400.000

9 18020154 Lương Tuấn Anh 02/04/2000 QH-2018-I/CQ-M2 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 3 Học tự do x 2.400.000

10 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 QH-2018-I/CQ-H1 Cơ sở thiết kế máy 4 Học lại x 3.200.000

11 18020189 Nguyễn Quang Bách 17/06/2000 QH-2018-I/CQ-K2 Phát triển ứng dụng di động 3 ĐK lần đầu x 2.400.000

12 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 QH-2018-I/CQ-T Quản lý dự án HTTT 4 Học lại x 3.200.000

13 18020255 Đồng Minh Cường 12/01/2000 QH-2018-I/CQ-N Truyền thông vô tuyến 3 ĐK lần đầu x 2.400.000

14 18020278 Nguyễn Thành Đạt 03/04/2000 QH-2018-I/CQ-R Kỹ năng khởi nghiệp 2 Học lại x 1.600.000

15 18020303 Nguyễn Văn Điệp 23/12/1998 QH-2018-I/CQ-M2 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 3 Học tự do x 2.400.000

16 18020303 Nguyễn Văn Điệp 23/12/1998 QH-2018-I/CQ-M2 Thực tập xưởng 2 Học lại x 1.600.000

17 18020303 Nguyễn Văn Điệp 23/12/1998 QH-2018-I/CQ-M2 Nhập môn lập trình 3 Học lại x 2.400.000

18 18020449 Trương Ngọc Hải 02/05/2000 QH-2018-I/CQ-A-E Bóng đá 1 Học lại x 800.000

19 18020449 Trương Ngọc Hải 02/05/2000 QH-2018-I/CQ-A-E Kỹ thuật điều khiển 3 Học tự do x 2.400.000

20 18020547 Võ Việt Hoàng 04/08/2000 QH-2018-I/CQ-M1 Bóng chuyền 1 1 Học lại x 800.000

21 18020650 Ngô Quang Huy 09/09/2000 QH-2018-I/CQ-H1 Cơ sở thiết kế máy 4 Học lại x 3.200.000

22 18020767 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11/12/2000 QH-2018-I/CQ-N Thực tập điện tử tương tự 2 Học lại x 1.600.000

23 18020898 Đỗ Đăng Minh 30/08/2000 QH-2018-I/CQ-M1 Nguyên lý kỹ thuật điện tử 3 Học tự do x 2.400.000

24 18021183 Ngô Đức Thành 12/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Quản lý dự án HTTT 4 Học lại x 3.200.000

25 18021183 Ngô Đức Thành 12/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Khai phá dữ liệu hướng lĩnh vực 4 Học tự do x 3.200.000

26 18021191 Hoàng Huy Thành 14/04/1999 QH-2018-I/CQ-M2 Nguyên lý kỹ thuật điện tử 3 Học tự do x 2.400.000

27 18021191 Hoàng Huy Thành 14/04/1999 QH-2018-I/CQ-M2 Cơ sở thiết kế máy 4 Học lại x 3.200.000

28 18021191 Hoàng Huy Thành 14/04/1999 QH-2018-I/CQ-M2
Công nghệ gia công phi truyền 

thống và tạo mẫu nhanh
3 Học tự do x 2.400.000

29 18021191 Hoàng Huy Thành 14/04/1999 QH-2018-I/CQ-M2 Thiết kế khuôn mẫu 2 Học lại x 1.600.000

30 18021223 Lê Canh Thìn 27/03/2000 QH-2018-I/CQ-H2 Cơ sở thiết kế máy 4 Học lại x 3.200.000

31 18021280 Nguyễn Văn Toàn 02/04/2000 QH-2018-I/CQ-M2 Thực tập xưởng 2 Học lại x 1.600.000
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32 18021430 Tống Thịnh Vinh 15/12/2000 QH-2018-I/CQ-M2 Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử 2 ĐK lần đầu x 1.600.000

33 18021448 Vũ Văn Vỹ 14/05/2000 QH-2018-I/CQ-R Kỹ năng khởi nghiệp 2 Học lại x 1.600.000

34 21020037 Nguyễn Đức Thuận 01/01/2003 QH-2021-I/CQ-C-CLC Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu x 2.400.000


